TÓM TẮT

Nguyễn Lê Kim Yến sinh viên lớp nông học DH05NHB, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, tháng 9/2009. Đề tài nghiên cứu “Một số đặc điểm hình thái và sinh học của ong Arescon enocki  (Mymaridae - Hymenoptera) kí sinh trứng rầy xanh hai chấm Amrasca devastans (Cicadellidae - Homoptera) hại đậu bắp ở Thành phố Hồ Chí Minh”.
Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Thiên An

Đề tài được tiến hành từ tháng 1/2009 đến tháng 6/2009 tại phòng nhiên cứu côn trùng, bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Nông Học, Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung nghiên cứu:

1. Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái chính của ong Arescon enocki 

2. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học chính của ong Arescon enocki
- Thời gian phát dục các pha cơ thể, vòng đời và tập tính sinh sống của ong              A. enocki.
- Ảnh hưởng của thức ăn đến tuổi thọ của ong A. enocki. 

- Ảnh hưởng của sự kí sinh đến tuổi thọ ong A. enocki. 

- Khả năng đẻ trứng kí sinh của ong A. enocki.
- Tuổi vật chủ ưa thích của ong A. enocki.
Kết quả đạt được:

1. Trứng ong A. enocki có hình quả chuối, dài 0,18 ± 0,04 mm, rộng 0,04 ± 0,01 mm, có cuống ngắn ở đầu. Sâu non dạng túi, mảnh, màu xanh lá cây, sâu non 3 ngày tuổi  kích thước dài 0,48 ± 0,14 mm, rộng 0,19 ± 0,01 mm. Nhộng thuộc dạng nhộng trần, có màu xanh đến xanh đen, dài 0,74 ± 0,05 mm, rộng 0,19 ± 0,02 mm.
Ong A. enocki có kích thước rất nhỏ, ong cái dài 0,73 ± 0,06 mm và rộng 0,18 ± 0,02 mm, râu ong cái hình chùy, màu vàng hơi nâu, dài 0,39 ± 0,06 mm. Cơ thể ong đực dài 0,68 ± 0,01mm và rộng 0,17 ± 0,02 mm, râu ong đực hình sợi chỉ, màu nâu, dài  0,56 ± 0,12 mm.

2. Ở điều kiện nhiệt độ 30 ± 2oC, ẩm độ 65 ± 5%, cường độ chiếu sáng L11:D13. Thời gian phát dục của pha trứng 1,9 ± 0,32 ngày, sâu non 4,8 ± 0,79 ngày và nhộng 3 ± 0,67 ngày, thành trùng sống từ 1-3 ngày. Vòng đời ong A. enocki 11 ± 1,05 ngày. 

3. Khi nuôi ong bằng mật ong 70% thì tuổi thọ ong đạt cao nhất đối với cả ong đực và ong cái, ong đực sống 2,3 ± 0,35 ngày và ong cái sống 2,65 ± 0,85 ngày. Tuổi thọ của ong cái có hoạt động kí sinh 1,7 ± 0,45 thấp hơn tuổi thọ ong cái không hoạt động kí sinh là 3,4 ± 0,65 ngày. 

4. Khả năng đẻ trứng kí sinh của ong A. enocki thấp 5,35 ± 0,81 trứng, ong đẻ chưa hết số trứng trong buồng trứng của chúng, số trứng chưa đẻ còn lại 6 ± 1,49 trứng trong tổng số trứng/ong cái là 11,35 ±1,14 trứng ở điều kiện phòng thí nghiệm.
5. Tuổi trứng rầy thích hợp cho sự đẻ trứng kí sinh của ong A. enocki là trứng rầy 1 và 2 ngày tuổi, tỉ lệ trứng rầy bị kí sinh cao nhất là 47,96 ± 12,1% ở trứng rầy 1 ngày tuổi và thấp nhất là 29,49 ± 8,00 % ở trứng rầy 4 ngày tuổi.

